
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,477.20 1.51% -1.41%
VN30 1,525.39 1.21% -0.67%
HNX 427.45 1.53% -9.82%
UPCOM 113.30 0.68% 0.55%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 1,551.68
Tổng GTGD (tỷ) 26,018.76 3.34% -16.26%

INTRADAY VNINDEX 13/4/2022 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,900 0.00% 0.27%
FUEMAV30 17,950 1.07% -0.77%
FUESSV30 18,980 6.57% -0.11%
FUESSV50 22,790 3.59% -0.48%
FUESSVFL 22,050 -0.54% -1.91%
FUEVFVND 30,800 2.67% 9.80%
FUEVN100 19,930 -0.35% -7.22%

VN30F2209 1,510.70 0.51%
VN30F2206 1,515.10 0.60%
VN30F2205 1,518.00 0.64%
VN30F2204 1,519.70 0.68%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 26,843.49 0.60% -6.77%
Shanghai 3,186.82 -0.83% -12.44%
Kospi 2,716.49 1.86% -8.77%
Hang Seng 21,374.37 1.03% -8.65%
STI (Singapore) 3,342.22 0.36% 7.00%
SET (Thái Lan) 1,674.34 0.00% 1.01%
Dầu thô ($/thùng) 102.58 1.73% 34.09%
Vàng ($/ounce) 1,977.90 0.51% 8.63%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.11% 0 130
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.30% 2 129
TPCP - 10 năm 2.88% 6 88
USD/VND 23,110 0.37% 0.74%
EUR/VND 25,223 -1.25% -4.70%
CNY/VND 3,666 0.03% 0.22%
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ETF & PHÁI SINH
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/4/2022

New Zealand tăng lãi suất, chứng khoán châu Á trái chiều. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 tăng 0,6%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với Shanghai
Composite giảm 0,83%. Hang Seng của Hong Kong tăng 1,03%. Trung Quốc
hôm nay công bố số liệu thương mại tháng 3 cho thấy xuất khẩu tăng vượt
kỳ vọng, tính theo USD tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu
giảm 0,1%, thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng 8%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở mức 
từ trên 7% đến trên 8% từ ngày 1/7/2022. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam lý giải, “việc tăng lương tối thiểu vùng mang lại quyền lợi 
cho cả chủ sử dụng lao động và người lao động. Càng lúc khó khăn càng 
phải an dân, tạo niềm tin cho người lao động”.

Ngày thực hiện

Phiên 13/04: MWG được khối ngoại mua ròng lên đến 1.500 tỷ đồng và hầu 
hết được thực hiện thông qua phương thức thoả thuận. GEX đứng sau với 
giá trị mua ròng hơn 85 tỷ đồng. VIC và GMD được mua ròng lần lượt 64 tỷ 
đồng và 47 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với 94,5 
tỷ đồng. DGC và HPG bị bán ròng lần lượt 51 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 82,400    0.00% -2.60% 1,187,200       1,601,100        
BID 40,900    1.11% -5.98% 3,393,800       3,260,200        
CTG 31,500    1.61% -3.37% 7,376,200       6,833,800        
TCB 48,000    0.00% -3.81% 9,383,900       10,120,600      
VPB 39,000    0.00% -2.38% 35,261,600     38,547,700      
MBB 32,600    1.09% -2.25% 21,524,800     19,900,100      
HDB 28,000    0.72% -3.45% 6,778,700       6,028,500        
TPB 40,000    5.12% -2.79% 8,570,500       9,378,300        
STB 31,350    1.79% -3.09% 12,862,900     14,121,000      
ACB 33,650    0.60% 1.36% 7,428,500       8,609,100        
NVL 86,500    1.76% 0.23% 8,270,500       8,863,700        
KDH 50,600    1.00% -0.78% 1,390,300       1,325,400        
PDR 91,000    1.11% -2.15% 3,759,900       3,630,200        
GAS 110,100  1.10% -3.17% 911,700          845,800           
POW 15,700    0.64% -4.27% 21,577,700     21,670,800      
PLX 54,700    0.18% -2.32% 2,040,600       2,341,300        
VIC 82,200    1.11% 2.11% 4,240,400       5,502,800        
VHM 73,100    0.14% -4.19% 5,669,700       6,017,300        
VRE 31,850    2.41% -5.21% 5,903,100       4,401,600        
VNM 77,200    0.52% -2.65% 3,947,200       3,746,200        
MSN 126,900  1.20% -0.98% 1,347,900       1,675,400        
SAB 163,500  0.12% -3.54% 285,800          223,800           
BVH 138,100  0.07% -2.06% 880,200          1,118,800        
VJC 138,100  0.07% -2.06% 880,200          1,118,800        
FPT 115,100  4.83% 1.86% 5,344,600       5,128,300        
MWG 156,200  2.29% -1.64% 9,609,700       7,570,900        
PNJ 116,000  3.20% -1.78% 1,855,700       1,601,900        
GVR 34,500    4.55% -6.76% 4,499,100       3,454,500        
SSI 42,550    1.79% -4.60% 14,079,900     14,096,500      
HPG 45,200    0.22% -4.34% 21,319,700     21,007,300      
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Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Với công suất 1.500 MW, các Dự án Nhơn Trạch 3&4 có tổng mức đầu 
tư 1,4 tỷ USD và là Dự án trọng điểm trong Quy hoạch Điện VII.

VIC: Theo Bloomberg, vốn hóa của Vingroup có thể lên tới 26 tỷ USD nếu 
VinFast IPO thành công

MSN: Tăng trưởng doanh thu trong năm 2021 nhờ các mức tăng lần lượt 20% 
tại Masan Consumer Holdings, 17.2% tại Masan MEATLife, 82.7% tại Masan 
High-Tech Materials.
HPG: ở Đắk Nông, Tập đoàn Hòa Phát đã nghiên cứu, khảo sát và có kế hoạch 
triển khai Dự án Alumin - Nhôm - Điện gió Hòa Phát. Tổ hợp này khi đi vào 
hoạt động sẽ đóng góp cho Ngân sách địa phương khoảng 3.000 tỷ đồng và 
giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Hòa Phát đã khảo 
sát khá kỹ và mong được tỉnh ủng hộ, đồng hành để dự án được đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện.

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

PDR: Phát Đạt đã thông qua mục tiêu doanh thu 10.700 tỷ đồng, gấp 3 lần 
năm trước; lợi nhuận sau thuế 2.908 tỷ đồng, tăng 56%. 

VCB: Hiện CAR riêng lẻ của Vietcombank (31/12/2021) là 9,4% chỉ cao hơn 
mức tối thiểu theo quy định là 1,4 điểm phần trăm, là mức thấp hơn nhiều 
so với các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước cũng như 
các ngân hàng trong khu vực Asean.

Nội dung

Standard Chartered: Đà phục hồi của Việt Nam sẽ mạnh hơn trong quý 2

Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ toàn bộ 51 tỷ USD nợ nước ngoài

Chuyên gia Canada khẳng định Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược hấp dẫn

Lạm phát của Anh lập kỷ lục trong 30 năm

OPEC cắt giảm dự báo tăng trưởng và tiêu thụ dầu thô toàn cầu

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7 - 8% từ 1/7/2022
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